 Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                                           Tuần 6 – Lớp 2A                          
 _______________________________________________________________________
	
Thứ Hai ngày 09 tháng 10 năm 2023
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
Luyện Tiếng việt : Bím tóc đuôi sam ( Tiết 1 – tuần 6 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- HS có kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Hiểu được ý nghĩa của các từ khó. 
- Đọ trơn toàn bài, đọc đúng các từ có vần dễ lẫn: ao, eo, iếc, ước, làng gần, núi xa, bãi lầy…
- Bước đầu biết đọc theo giọng văn miêu tả.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: bài tả cảnh đi chơi trên sông đầy thú vị của đôi bạn Dế Mèn và Dế Trũi, cảm nhận được tình bạn bè đẹp đẽ và đáng yêu. 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước.
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh liên quan.
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.
[bookmark: _GoBack]






- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
- GV giải nghĩa từ ngữ ở cuối bài: Ngao du thiên hạ, bèo sen, lăng xăng, váng…
	

- HS đọc bài: “Bím tóc đuôi sam”.
- - Luyện đọc từ khó: đuôi sam, đến trường, reo, ngã phịch..
- Luyện đọc câu dài: Vì vậy,/mỗi lầncậu kéo bím tóc,/cô bé lại loạng choạng/và cuối cùng ngã phịch xuống đất//
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/ 21 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2,3/21,22 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
*1, Phần Đọc: Bài  đọc
- Gọi HS đọc bài: Bím tóc đuôi sam – trang 21 vở luyện tập Tiếng Việt 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX

	      GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã hiểu rõ ý nghĩa, ích lợi của mỗi cách học. Chúng ta cần phát huy tính tích cực, làm tốt nhiệm vụ được giao khi học cá nhân, học theo cặp hoặc học theo nhóm. 
* Phần 2: Trả lời câu hỏi:
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
Câu 1/22
Các bạn gái khen Hà thế nào?
a. Xinh gái
b. Cái nơ đẹp quá!
c. Bím tóc đẹp quá!
Câu 2/22
Tuấn đã làm gì khiến Hà òa khóc?
…..
Câu 3/22 
Thầy giáo đã giúp Hà vui lên bằng cách nào?
a. Phê bình Tuấn trước mặt Hà.
b.Phạt Tuấn đứng nghiêm vào góc lớp.
c.Khen tóc của Hà rất đẹp.
Câu 4/22 Nghe lời thầy, Tuấn đã làm gì?

Câu 5/22 
Hành động của Tuấn giúp em rút ra bài học gì khi chơi với bạn?
a. Không đối xử thô bạo với bạn.
b.Nếu mắc lỗi với bạn, hãy xin lỗi bạn với thái độ chân thành.
c.Cả hai ý trên.
    GV chốt: Câu chuyện nói về cách giao tiếp đối xủa với mọi người xung quanh cần hòa nhã, thân thiện, nếu mắc lỗi cần xin lỗi.
	






- HS chữa bài vào vở.


Câu 1/22
c. Bím tóc đẹp quá!



Câu 2/22
Tuấn đã làm gì khiến Hà òa khóc
Nắm và kéo bím tóc .
 Câu 3/22
C,Khen tóc của Hà rất đẹp.




Câu 4/22
Xin lỗi Hà
Câu 5/22 
c.Cả hai ý trên.

-Học sinh đọc thầm bài và làm vở, GV cùng lớp soi nhận xét bài; 

	3.Vận dụng, trải nghiệm
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Qua bài đọc Bím tóc đuôi sam em rút ra bài học gì?
 GV hệ thống bài: Bài văn nói lên cần đối xử hòa nhã chân thành với mọi người, nếu mắc lỗi cần xin lỗi.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	
- Hs đọc bài.
-HS:  Cần đối xử chân thành hòa nhã với bạn.

- HS nghe



IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt: Nghe - viết :Đồng hồ báo thức.
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
-Năng lực đặc thù: Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày văn bản.
- Năng lực riêng:
- Năng lực ngôn ngữ:
- Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác bài thơ Đồng hồ báo thức. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.
- Làm đúng BT điền chữ c / k, củng cố quy tắc viết c / k.
- Viết đúng 10 chữ cái (từ g đến ơ) theo tên chữ. Thuộc lòng tên 19 chữ cái trong bảng chữ cái.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên:
-  Máy tính, ti vi, slide viết bài thơ HS cần chép.
2.Học sinh:- Vở ghi…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	1.Khởi động:

	- GV nêu mục đích và yêu cầu của bài học 
	- Lắng nghe

	2.Khám phá:

	* Hoạt động 1: Nghe-viết 
1.1. GV nêu nhiệm vụ: HS nghe (thầy, cô) đọc, viết lại bài thơ Đồng hồ báo thức.
- GV đọc mẫu 1 lần bài thơ.
- GV yêu cầu 1 HS đọc bài thơ, cả lớp đọc thầm theo.
- GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của bài thơ:
+ Về nội dung: Bài thơ miêu tả hoạt động của kim giờ, kim phút, kim giây của một chiếc đồng hồ báo thức. Mỗi chiếc kim đồng hồ như một người, rất vui.
+ Về hình thức: Bài thơ có 2 khổ thơ. Mỗi khổ 4 dòng. Mỗi dòng có 5 tiếng. Chữ đầu mỗi dòng viết hoa và lùi vào 3 ô li tính từ lề vở.
1.2. Đọc cho HS viết:
- GV đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. Mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần). GV theo dõi, uốn nắn HS.
- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.
1.3. Chấm, chữa bài:
- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).
- GV chấm 5 – 7 bài, chiếu bài của HS lên bảng lớp để cả lớp quan sát, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.
	
- HS nghe nhiệm vụ.

- HS đọc thầm theo.
- 1 HS đọc bài thơ. Cả lớp đọc thầm theo.
- HS lắng nghe.










- HS nghe – viết.


- HS soát lỗi.

- HS tự chữa lỗi.

- HS quan sát, nhận xét, lắng nghe.


	3.Luyện tập thực hành  

	Hoạt động 2:  Điền chữ c  hay k? (BT1)
- GV mời 1 HS đọc YC của BT; nhắc lại quy tắc chính tả c và k

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở 
- GV viết nội dung BT lên bảng (2 lần); mời 2 HS lên bảng làm BT.
- GV chữa bài: 
	
- 1 HS đọc YC của BT; nhắc lại quy tắc chính tả c và k
 Kẻ khung,cắt giấy,kí tên 
- HS làm bài vào vở Luyện viết 2, tập một.
- 2 HS lên bảng làm BT.
- HS lắng nghe, chữa bài 

	Hoạt động 3:  Hoàn chỉnh bảng chữ cái (tiếp theo) (BT 2)
- GV treo bảng phụ đã viết bảng chữ cái, nêu YC: Viết vào vở Luyện viết (theo tên chữ) những chữ cái còn thiếu.
- GV chỉ cột ghi 10 tên chữ cái cho cả lớp đọc.
- GV mời 1 HS làm mẫu đọc tên chữ cái: giê – g / hát – h.
- GV yêu cầu 1 HS làm bài trên bảng lớp, yêu cầu các HS còn lại làm bài vào vở Luyện viết 2.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thuộc lòng bảng 10 chữ cái tại lớp.
	
- HS nghe YC, hoàn thành BT vào vở Luyện viết.

- Cả lớp đọc theo GV.

- 1 HS làm mẫu đọc tên chữ cái: giê – g / hát – h.
- 1 HS làm bài trên bảng lớp. Các HS còn lại làm bài vào vở Luyện viết 

- Cả lớp đọc thuộc lòng bảng 10 chữ cái tại lớp

	4. Vận dụng – Trải nghiệm

	- GV nhận xét tiết học.
- GV nhắc nhở HS về tư thế viết, chữ viết, cách giữ vở sạch, đẹp,... yêu cầu những HS chưa viết xong bài trên lớp về nhà viết tiếp, luyện viết thêm phần bài ở nhà.
	- HS lắng nghe, hoàn thành nhiệm vụ giao vể nhà.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________
Tiếng anh( liên kết)
Lesson 1: Review Unit 1 ( tiết 2)
__________________________________________
Thứ Ba ngày 10 tháng 10 năm 2022
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập : Luyện tập chung ( Tiết 1 – Tuần 6 )
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
+ Thực hiện được các phép trừ 11, 12,..., 18 trừ đi một số.
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng,phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được các phép trừ 11, 12,..., 18 trừ đi một số.
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng,phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 23,24 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 23, 24 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1/23: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
[image: ]Con vật mang phép tính đúng là:
A /Thỏ     B/ Mèo       C/ Vịt
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách cộng có nhớ 8 ,9 cộng với 1 số, trong phạm vi 20
	




- Học sinh trả lời: 
Con vật mang phép tính đúng là:
A /Thỏ     B/ Mèo       C/ Vịt

- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Kiến đen bò đến hạt gạo theo đường như hình vẽ sau: / VLT/23

[image: ]
Kiến đen phải bò bao nhiêu xăng -ti -mét để đến hạt gạo?
- GV cho HS nêu yêu cầu bài , nêu tóm tắt đề tìm cách giải thực hiện vào vở
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách trìnhbài toán có lời văn liên quan đến 9 cộng với 1 số  
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
Bài làm
 Kiến đen phải bò để đến hạt gạo dài số  xăng -ti -mét là:9+6= 15 (cm)
Đáp số 15 cm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/24 : Số?
[image: ]


- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách cộng trừ trong phạm vi 20.
	
- 2 HS  lên bảng làm bài ,lớp làm vở
[image: ]6
8
6
8


	* Bài 4: VLT/24- Nối (theo mẫu)
[image: ] - GV gọi hs quan sát đề và nêu yêu cầu bài toán làm vở
- Gọi HS chia sẻ bài trước lớp
 
- GV nhận xét, chốt kết quả:
	

Hs đọc đề nêu cách làm , làm vở
-1 Hs lên bảng chia sẻ kết quả:
[image: ]
 

	3.Vận dụng, trải nghiệm
- Tính nhẩm:
8+5=
9+7=
9-7=
8-5=
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 6
	


- HS thực hiện


- HS trả lời, nhận xét
8+5=13                  9+7=16
9-7=2                     8-5=3
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………
____________________________________________
Đạo đức
BÀI 3: KÍNH TRỌNG THẦY GIÁO, CÔ GIÁO (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- HS biết được những việc mà thầy giáo, cô giáo đã làm cho em.
- HS biết những việc cần làm để thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.
- Hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: 
-Bài giảng điện tử, SGK,VBT…
2.Học sinh: 
-SGK,VBT đạo đức, vở ghi chung
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- Em đã làm gì để thể hiện tình yêu quê hương em?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- Cho HS nghe và vận động theo nhịp bài hát Bông hồng tặng cô.
- Bạn nhỏ trong bài hát đã làm gì để thể hiện sự kính yêu cô giáo?
- Nhận xét, dẫn dắt vào bài.
2.Khám phá:
*Hoạt động 1: Tìm hiểu những việc thầy giáo, cô giáo đã làm cho em.
- GV cho HS quan sát tranh sgk tr.14-15, tổ chức thảo luận nhóm 4, YC HS trả lời câu hỏi: 
+ Em hãy nêu những việc làm của thầy giáo, cô giáo trong các bức tranh trên.
+ Những việc làm của thầy cô giáo đem lại điều gì cho em?
- GV chốt: Thầy giáo, cô giáo dạy em biết đọc, biết viết, biết những kiến thức trong cuộc sống; thăm hỏi, động viên, …
*Hoạt động 2: Tìm hiểu những việc cần làm để thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.14-15, YC thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi:  Các bạn trong tranh đang làm gì? Việc đó thể hiện điều gì?
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
+ Em cần làm gì để thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt: 
+ Những việc làm thể hiện sự kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo: chào hỏi, chú ý nghe giảng, học hành chăm chỉ, lễ phép, ……
+Những việc làm không thể hiện sự tôn trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo: không chào hỏi, cãi lời, nói trống không, nói chuyện trong giờ học, không học bài, không làm bài tập, không vâng lời,….
3.Vận dụng, trải nghiệm
- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.
- Nhận xét giờ học.
	
- 2-3 HS nêu.




- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.





- HS thảo luận nhóm 4 
- 2-3 HS chia sẻ.

- 2-3 HS trả lời.



- HS lắng nghe.






- HS thảo luận theo cặp.



- HS chia sẻ.
- 3-4 HS trả lời.


- HS lắng nghe.











- HS chia sẻ.


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________
Tự nhiên và xã hội
Ôn tập chủ đề về Gia đình ( tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
-Củng cố, kiến thức, kĩ năng đã học về chủ đề Gia đình.
-Biết chia sẻ thong tin với bạn bè   về các thế hệ trong gia đình, nghề nghiệp của người lớn; cách phòng chống ngộ độc khi ở nhà và những việc đã làm để giữ sạch nhà ở.
- Trân trọng, yêu quý gia đình và thể hiện được sự quan tâm , chăm sóc, yêu thương các thế hệ trong gia đình.
- Thực hiện những việc phòng tránh ngộ độc  và gĩ gìn vệ sinh nhà ở bằng các việc làm phù hợp.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: - SGK,VBT ,bài hát, tranh tình huống.
2.Học sinh: - SGK,VBT,ghi chung.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Hoạt động 1 . Khởi động : 

	- GV đặt câu hỏi: Kể về những bài học/nội dung đã học trong chủ đề Gia đình.
- GV tổng hợp lại, sau đó dẫn dắt vào bài. 
- GV ghi tên bài.
	- HS có thể trả lời không đầy đủ.


- HS lắng nghe.

- HS ghi tên bài vào vở.

	2.Hoạt động thực hành 

	- GV cho HS quan sát sơ đồ về gia đình.
- GV tổ chức cho HS hoàn thành sơ đồ hệ thống kiến thức và nội dung đã học theo nhóm về chủ đề Gia đình.
- GV chuẩn bị sơ đồ trên giấy A3 và phát cho các nhóm hoàn thành theo yêu cầu); 
- Sau khi HS làm xong, GV cho HS dán lên bảng. 










- Mời đại diện một số nhóm lên thuyết minh sản phẩm của nhóm mình. 
- GV nhận xét, chốt lại.
- GV hoàn thiện sơ đồ (có thể trình chiếu, nếu có máy chiếu; hoặc trên sản phẩm của một nhóm). Từ việc hoàn thành sơ đồ, HS hệ thống được kiến thức cơ bản của chủ đề.
KL: Cần quan tâm và yêu thương, giúp đỡ các thành viên trong gia đình em.
3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm
- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?
- Nhắc HS về nhà giúp đỡ bố mẹ làm những công việc vừa sức với mình.
	1. Hoàn thành sơ đồ về gia đình.
- HS quan sát và lắng nghe.

- HS làm việc nhóm 6, nhóm trưởng nhận nhiệm vụ.

- HS cùng trao đổi thống nhất đáp án điền vào sơ đồ.

- Đại diện một số nhóm lên thuyết minh sản phẩm của nhóm mình. 

[image: ]
-Nhóm khác lắng nghe và bổ sung.
- HS hệ thống được kiến thức cơ bản của chủ đề.





-HS lắng nghe



-HS nêu cảm nghĩ

-HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 11 tháng 10 năm 2022
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Phép cộng ( qua 10 ) trong phạm vi 20 ( Tiết 2 - Tuần 6)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
+ Thực hiện được các phép tính 11, 12, 13,….18 trừ đi một số.
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: 
-Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: 
- Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố cách giải và trình bày bài giải của bài toán thêm, bớt một số đơn vị.
+ Học sinh vận dụng giải bài toán có lời văn trường hợp nhiều hơn 1 số đơn vị.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 20 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 20,21 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1:  VLT tr.20 : Lan có 7 cái kẹo, mẹ cho thêm Lan 4 cái kẹo.Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
- Cho HS nêu yêu cầu BT.
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hỏi:
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
GV yêu cầu HS làm VBT.
- GV gọi 1 HS lên bảng chữa
- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng
- GV gọi HS nêu lời giải khác
- GV nhận xét bài làm của bạn, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách trình bày toán có lời văn
	





- - HS đọc yêu cầu.
- HS trả lời:
+ Bài toán cho biết: Lan có 7 cái kẹo, mẹ cho thêm Lan 4 cái kẹo.
+ Bài toán hỏi : Lan có tất cả bao nhiêu cái kẹo ?
- HS làm VBT
- 1 HS lên bảng chữa:
  Lan có tất cả số kẹo là:
                 7 + 4 = 11 ( cái )
                          Đáp số: 11 cái
- Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	* Bài 2: VLT tr.20 : Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Có : 9 bông hoa
Thêm 5 bông hoa
Có tất cả… bông hoa?
7- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hỏi:
+ Tóm tắt cho biết gì?

+ Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm VBT.
- GV gọi 1 HS lên bảng chữa

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng
* GV gọi HS (khá, giỏi) đặt đề toán dựa vào tóm tắt.
- GV nhận xét bài làm của bạn, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách thực giả toán khi đã có tóm tắt  
	


- HS đọc yêu cầu.
- HS trả lời:
+ Cho biết: Có 9 bông hoa, thêm 5 bông
+ Hỏi : Có tất cả bao nhiêu bông ?
- HS làm VBT
- 1 HS lên bảng chữa:
  Tất cả số bông hoa có là:
                 9 + 5 = 14 ( bông )
                          Đáp số: 14 bông

- HS nêu đề toán:

- HS lắng nghe.
- Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	* Bài 3: VLT/20 : Minh có 18 cái bút màu, Minh cho em 6 cái,Hỏi Minh còn lại bao nhiêu cái bút màu?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- YC HS làm bài vào vở
- GV chữa bài
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  Gv chốt cách vận dụng giải toán với 18 trừ đi 1 số
	
-1-2 HS đọc
- HS chia sẻ.
- 2-3 HS chia sẻ bài làm.
               Bài giải
Minh còn lại số bút màu là:
      18  – 6 = 12 ( cái )
                  Đáp số:12 cái.
- Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét 


	* Bài 4 :VLT/20: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Có : 8 cái cốc
Bớt đi : 2 cái cốc
Còn lại … cái cốc? 
- GV gọi 1 hs nêu đề bài và cách làm.
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hỏi:
+ Tóm tắt cho biết gì?

+ Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm VBT.
- GV gọi 1 HS lên bảng chữa
* GV gọi HS (khá, giỏi) đặt đề toán dựa vào tóm tắt.
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách giải toán có lời văn dạng ít  hơn 1 số đơn vị. 
	


- HS đọc yêu cầu.
- HS trả lời:
+ Cho biết: Có 8 cái cốc, bớt đi 2 cái
+ Hỏi : Còn lại mấy cái cốc ?
- HS làm VBT
- 1 HS lên bảng chữa:
  Còn lại số cái cốc là:
                8 – 2 = 6 ( cái )
                          Đáp số: 6 cái
- HS nêu đề toán:

- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe, thực hiện nhiệm vụ.

	3.Vận dụng
- GV cho HS củng cố lại cách g-ải toán có lời văn dạng thêm hoặc bớt 1 số đơn vị
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 5
	
- HS nghe

- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________
Tiếng anh Liên Kết
Review Unit 2
_______________________________________________
Hoạt động trải nghiệm
Hoạt động theo chủ đề - Góc học tập của em
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- HS biết luôn quan tâm đến các đồ dùng học tập của mình, luôn để đúng chỗ, ngăn nắp.
- Bằng sự sáng tạo và bàn tay khéo léo, HS có thể tự làm các món đồ để đồ dùng học tập thật xinh xắn, gọn gàng.
- HS nói lên tình cảm, sự gắn bó của mình với một đồ dùng học tập.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: 
- Sách giáo khoa, một vài hình ảnh về mâm quả, tết Trung thu, đồ chơi Trung thu.
2.Học sinh: 
-Sách giáo khoa. Bút màu.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: Chia sẻ về đồ dùng học tập của em.
- GV dẫn dắt để cả lớp đọc bài Rap về đồ dùng học tập, sử dụng câu hỏi: “Cái bút để làm gì? – Cái bút dùng để viết”.
− GV mời 2 HS ngồi cạnh nhau chia sẻ về đồ dùng học tập mà em coi là “người bạn thân nhất” của mình. GV đặt câu hỏi gợi ý: Em yêu quý đồ dùng học tập nào nhất? Vì sao? “Người bạn” đó gắn với kỉ niệm nào của em?
Kết luận: Mỗi đồ dùng học tập đều là những người bạn ở bên ta, giúp ta học tập hằng ngày. 
- GV dẫn dắt, vào bài.
2. Khám phá chủ đề:
*Hoạt động: Thực hành sắp xếp đồ dùng học tập của em. 
− GV dành thời gian để HS tự quan sát cặp sách, các đồ dùng học tập, bàn học của mình và phát hiện những “bạn” cần “chăm sóc” như thế nào. (Ví dụ: Cặp có bẩn không? Bút chì đã mòn chưa? Mỗi đồ dùng đã để đúng chỗ chưa?)
− Sau khi quan sát, HS tự thực hiện các việc cần thiết để giữ gìn đồ dùng học tập của mình, sắp xếp lại cặp sách, bàn học cho ngăn nắp.
− GV cùng HS đánh giá và thưởng sticker cho HS làm nhanh và tốt. 
Kết luận: Cả lớp cùng đọc to “Đồ đạc em thường dùng – Em chăm như bạn quý”.
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: Tự làm một số vật dụng để đựng đồ dùng học tập.
− GV giới thiệu một số sản phẩm mẫu để HS quan sát và chia HS theo nhóm dựa trên sản phẩm mà các em lựa chọn làm. Ví dụ: gấp ống đựng bút bằng lõi giấy vệ sinh, hộp đựng bút,...
− GV hướng dẫn HS cách làm sản phẩm. Khi HS thực hiện, GV theo dõi và hỗ trợ khi cần thiết. HS trưng bày và giới thiệu sản phẩm. 
− GV khen, tặng sticker cho những HS có món đồ sáng tạo và đẹp mắt. 
Kết luận: Khi mỗi đồ dùng học tập được để đúng chỗ, đúng cách, góc học tập sẽ luôn ngăn nắp.
4. Cam kết, hành động:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV phát cho mỗi HS một thẻ chữ có hình cây bút để các em viết / vẽ nhớ việc sắp xếp và trang trí góc học tập ở nhà.
- GV đề nghị HS nhờ bố mẹ chụp ảnh lại góc học tập đã được xếp dọn gọn gàng, ngăn nắp của mình.
	

- HS theo dõi, thực hiện theo HD.



- HS chia sẻ nhóm đôi.


- 2-3 HS trả lời.


- HS lắng nghe. 








- HS quan sát và thực hiện cá nhân.





- HS thực hiện.






- HS lắng nghe.






- HS lắng nghe.




- HS thực hiện.






- HS lắng nghe.



- HS trả lời.
- HS thực hiện nhớ việc.



- HS nhắc bố mẹ chụp ảnh lại gửi cô giáo



IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
_______________________________________________________________
Thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm. Câu nêu đặc điểm 
(Tiết 2 - Tuần 6)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
+Tìm và viết được các từ ngữ chỉsự vật, chỉ  đặc điểm 
+ Củng cố kĩ năng tìm và đặt câu với các từ chỉ đặc điểm.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: -Vở Luyện tập Tiếng Việt.
2. Học sinh: -Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Tìm và viết được các từ ngữ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm
+ Củng cố kĩ năng tìm và đặt câu với các từ chỉ đặc điểm
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về từ chỉ đặc điểm đặt câu với các từ đó
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS làm bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS làm bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/22 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4,/ 22, 23 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/22: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong hai đoạn thơ dưới đây 
a. Giữa đám lá mượt xanh
Treo từng chùm chuông nhỏ
Trắng xanh và hồng đỏ
Bừng sáng cả vườn quê
b.Nhỏ như cái kẹo
Dẻo như bánh giầy
Học trò lâu nay
Vẫn dùng đến nó.
	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ dặc điểm

	
	




- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Cho HS nhắc lại về từ chỉ đặc điểm

	
-1 Hs lên chia sẻ.







-Hs trình bày:
	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ dặc điểm

	a.lá,chuông,
vườn,
b.kẹo,bánh giầy,học trò
	a.Mượt xanh,nhỏ, trắng xanh,đỏ, 
b.nhỏ, dẻo




- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2/22: Đặt 2 câu nêu đặc điểm của sự vật trong hình
[image: ]- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nhắc lại quy tắc đặt câu

	
- Hs nêu nối tiếp câu mình đặt.
- HS chia sẻ trước lớp
+ Cái kéo rất sắc, sáng loáng, tay cầm bọc nhựa rất êm
+ Chiếc cặt làm bàng da màu đen bóng, có quai đeo rất chắc và êm.
.............
- lớp nhận xét


	Bài 3/23: Trong câu dưới đây, những từ ngữ nào nói về cáo cặp sách như nói về con người?


Chiều nào ở trường về, cặp sách cũng phụng phịu, buồn bực vì anh Bo cứ nhét đầy sách vở, cả cái áo đồng phục to bự vào khiến nó muốn nứt căng cả bụng ra. 







a. phụng phịu, nứt căng
b. phụng phịu, buồn bã
c. buồn bã, to bự
- GV gọi HS nêu yêu cầu
- GV yêu cầu HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

	Làm vở, đổi vở soát, nhận xét:
- HS chia sẻ trước lớp:
a. Khoanh vào b :phụng phịu, buồn bã


	3.Vận dụng
- Nêu quy tắc đặt với các từ chỉ đặc điểm.
- Gọi HS NX
- GV Chốt 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS nêu



- HS chia sẻ.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________
Hoạt động củng cố Toán
Luyện Toán:Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Biết tính nhẩm phép trừ qua 10 trong phạm vi 20.
- Thực hiện được các phép trừ dạng 12,13 trừ đi một số.
- Trình bày được các bài toán có lời giải.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp toán học.
- Rèn luyện phẩm chất yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm. Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn.
II. Đồ dùng dạy học
  1. Giáo viên:- Máy tính;tấm thẻ; SGK
  2.Học sinh: 
- Vở ô li, VBT, nháp, ...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động :

	GV cho HS chơi trò chơi “ Đố bạn”
-GV nêu luật chơi
-Lượt 1: HS nêu một phép trừ trong phạm vi 10 đố bạn thực hiện.
- Lượt 2 : HS nêu một phép trừ( không nhớ) trong phạm vi 20 và đố bạn thưc hiện
-Nhận xét, đánh giá HS 
GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới
	


-HS tham gia chơi

-HS lắng nghe

	2.Thực hành, luyện tập: 

	* Hoạt động 1:
 Bài 1 :Tính nhẩm
11 – 8 =        13 – 5 =        15 – 6 =
12 – 3 =        18 – 9 =         14 – 7 =
14 – 7 =        12 – 8 =          11 – 6 =
- GV cho HS đọc YC bài
-HS làm bài
- GV tổ chức cho HS chơi theo cặp.
-Mời các nhóm tham gia chơi
-Nhận xét,củng cố lại nội dung bài 
	


-1 HS đọc YC bài
-HS nhóm đôi theo từng bàn.
-HS chơi trò chơi
- Lắng nghe

	* Hoạt động 2: 
Bài 2 :Số?
- GV cho HS đọc YC bài




-Cho HS nhận xét về cách tính 
-Yêu cầu HS nêu cách tính

-Nhận xét
- Gọi 1 số  HS lần lượt lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.
-GV cho HS đổi chéo vở

-Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
-Nhận xét bài làm của cả lớp, chấm bài ở vở.
-GV lưu ý lại phép tính trừ một số để có kết quả là 10.
	
- 1HS đọc yêu cầu đề bài
a) 6 = …. - 6
9 = 18 - ...
7 = 14 -…
b)6 = 11 - ...
5 = 12 - ...
8 = 16 - ...
-HS nhận xét

-HS nêu cách tính trừ hai số có chữ số hàng đơn vị giống nhau
-Lắng nghe
- 3 HS lần lượt lên bảng làm, cả lớp làm vào vở
-HS đổi vở và chấm bài làm của bạn bằng bút chì
-HS nhận xét

-Lắng nghe


	* Hoạt động 3: 
Bài 3 :>,<,= ?
9 ….. 12 - 5                  11 – 3 ……..15 - 7
18 - 9 …..   8                16 – 8 ……..14 - 9
13 - 7…… 12 - 6          11 -7 …….. 14 -  8
- GV cho HS đọc bài 3
- GV hỏi: Bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì?
- GV hỏi dạng toán này có mấy phép tính trừ?
-Lưu ý HS cách làm 
Cho HS làm vào vở
-Đổi chéo vở
-Chấm lại vở
-Nhận xét, đánh giá
	
-HS đọc yêu cầu bài tập 3
-HS trả lời

-HS trả lời

-HS quan sát và lắng nghe

-HS làm vào vở
-Đổi chéo vở và chấn bằng bút chì
-Quan sát GV sửa
-Lắng nghe

	3.Vận dụng:
Bài  4: Giải toán
Trong số 12 bạn tham gia kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện,có 6 bạn giành được giải thưởng.Hỏi có bao nhiêu bạn không giành được giải thưởng? 

	- Gọi HS đọc YC bài.
- GV hỏi:
+ Bài toán cho biết điều gì?
+ Bài yêu cầu làm gì?
- GV mời một HS lên tóm tắt bài toán.
- GV hỏi: Bài toán này làm phép tính nào?
- GV yêu cầu HS trình bày vào vở ô li. HS khác lên bảng trình bày. HS kiểm tra chéo vở cho nhau.
- Nhận xét, tuyên dương.

	- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.


- HS lên bảng.
- HS trả lời.
Bài giải:
Số bạn không giành được giải thưởng là:
12 – 6  = 6 ( bạn )
    Đáp số: 6 bạn. 
-HS lắng nghe

	5.Trải nghiệm:

	Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố được kiến thức gì?
GV nhấn mạnh kiến thức tiết học
GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	HS nêu ý kiến 

HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
___________________________________
Giáo dục thể chất
Giậm chân tại chỗ, đứng lại. (Tiết 1) ________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
Luyện Tiếng Việt: Lập danh sách học sinh (T3- Tuần 6)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
+Vận dụng viết, đọc, phân biệt đúng s/x; dấu hỏi, dấu ngã,g,gh
+ Củng cố kĩ năng viết đoạn văn.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:
- Bài giảng điện tử,Vở Luyện tập Tiếng Việt.
2.Học sinh: 
- Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Vận dụng viết, đọc, phân biệt đúng s/x; dấu hỏi, dấu ngã,g,gh
+ Củng cố kĩ năng viết đoạn văn.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về +Vận dụng viết, đọc, phân biệt đúng s/x; dấu hỏi, dấu ngã,g,gh
+ Củng cố kĩ năng viết đoạn văn.
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/23Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/ 23, 24Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/23: Điền:
a) sinh hoặc xinh vào chỗ trống:
học  …., …đẹp, tươi…,giấy khai ….,…nhật…hoạt lớp.
b) dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm
-Một chư cũng là thầy, nưa chư cũng là thầy
-Học, học nưa, học mai
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài làm 
 quy tắc viết dấu hỏi, ngã,,sinh/xinh
	
-1 Hs lên chia sẻ.


- HS đọc yêu cầu
-Hs nối tiếp trình bày kết quả:
a) sinh hoặc xinh vào chỗ trống:
học  sinh, xinh đẹp, tươi xinh,giấy khai sinh.,sinh nhật, sinh hoạt lớp.
b) dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm
-Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy
-Học, học nữa học mãi


- HS đọc lại bài vừa hoàn thành

	
* Bài 2/24: Chọn g/gh điền vào chỗ trống.
a.….ần nhà xa …õ
b.Lên thác xuống …ềnh
c…i lòng tạc dạ
d/…ạn đục khơi trong

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ nối tiếp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nêu nội quy tắc viết phân  biệt g/gh
	

- Hs nêu
- HS chia sẻ nối tiếp.
- HS chia sẻ.
a.Gần nhà xa ngõ
b.Lên thác xuống ghềnh
c.Ghi lòng tạc dạ
d/Gạn đục khơi trong
-HS chữa bài vào vở



	Bài 3/24: Dựa vào các phiếu đăng ký dưới dây, lập danh sách các bạn đặt mua báo Văn tuổi thơ, Nhi đồng Chăm học
VĂN TUỔI THƠ
Lê Gia Bách
Đào Tiến Minh
Lê Ngọc Anh
NHI ĐỒNG
Trần Mai Thu Thủy
Nguyễn Thu Hoài






CHĂM HỌC
Bùi Thành Đạt
Vũ Anh Thư
Trịnh Mai Nhi






	DANH SÁCH ĐẶT MUA BÁO

	Số thứ tự
	Học và tên
	Đặt mua báo

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	




-GV yêu cầu HS viết vở và chia sẻ trước lớp
 - GV nhận xét, tuyên dương HS.

 GV khen những học sinh yêu thích đọc báo
	- HS làm vở và chia sẻ trước lớp:


	3.Vận dụng
- Nói lại loại báo mình thích đọc
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 7
	
- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ



IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Phép trừ ( qua 10 ) trong phạm vi 20 (Tiết 3 – Tuần 6)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
+ Thực hiện được các phép tính 15, 16, 17,18 trừ đi một số.
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:
- Bài giảng điện tử,Vở Luyện tập Toán.
2.Học sinh: 
- Vở Luyện tập Toán.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được các phép tính 15, 16, 17,18 trừ đi một số.
+ Giải được bài toán có lời văn liên quan đến nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính.
2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 25 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 25,26Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Số?/VLT tr.25
- Cho HS quan sát , nối tiếp nêu và ghi vở
	Số bị trừ
	15
	16
	17
	18
	15
	16
	17
	16

	Số trừ
	  6
	  8
	  8
	  9
	  7
	  7
	  9
	  7

	
	
	
	
	
	
	
	
	



- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách trừ 15,16,17 đi một số
* Bài 2:>’<’= ? (VLT/25)
a. 
12-6    16 -8   13 -5    15 -7  16-7   15 -9
b. 
17 -9   16-9   15 -6   18 -9    14-7   15 -8
- GV cho Học sinh làm vở
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách nhận biết so sánh giá trị của biể thức
* Bài 3: VLT/25 : Giải bài toán theo tóm tắt:
[image: ]- GV cho học sinh nêu đề toán tắt , tìm hiểu cách giải qua cụm từ nhiều hơn để xác định phép tính, thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải toán có lời văn dạng  14 trừ đi 1 số.
* Bài 4: Số VLT/25 
a/ Viết chữ số thích hợp vào ô trống
1     -9 < 2      1     -9> 9
b. Chọn số thích hợp trong các số 5,7,8,12,13,15 để viết vào ô trống theo mẫu
[image: ]
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách lập trừ 12,13,15trừ  đi một số

3.Vận dụng
- Tìm hiệu các số sau
14-3,15-6,16-7,14-6
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 8 tiết 1
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe













- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài











- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét chữa bài

	Số bị trừ
	15
	16
	17
	18
	15
	16
	17
	16

	Số trừ
	  6
	  8
	  8
	  9
	  7
	  7
	  9
	  7

	Hiệu
	  9
	  8
	  9
	  9
	  8
	  9
	  8
	  9











- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
a.  <
=

12-6      16 -8    13 -5      15 -7  >

16-7      15 -9
b. =
  >

17 -9        16-9   15 -6      18 -9    =

14-7      15 -8
 
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát








- 1 HS  lên bảng làm bài hay phiếu nhóm, lớp làm vở đổi vở soát
Bài làm
Tổ 1 có số cây là: 14-5=9 (cây)
Đáp số: 9 cây
-HS đọc lại cách tìm


Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu cách tìm, ghi kết quả vào vở99
0

a.1     -9 < 2      1     -9> 9


[image: ]



- HS nghe
- HS thực hiện và kết quả
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____________________________________________
 Sinh hoạt lớp ( HĐTN)
S.hoạt lớp - Góc học tập của em.
THỰC HÀNH SẮP XẾP SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
TRÊN BÀN HỌC Ở LỚP
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng
* Sơ kết tuần:
 - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
* Hoạt động trải nghiệm: 
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
HS cùng chia sẻ niềm vui của mình khi có thể sắp xếp đồ dùng học tập ngăn nắp và tự hào về điều này. 
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: 
- SGK, Tấm bìa cứng có in hình đơn giản. 
2.Học sinh: 
- SGK. Hạt đỗ, hạt gạo và các vật liệu khác;
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 6:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 6.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 7:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm.
a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- GV mời HS ngồi theo tổ, chia sẻ niềm vui khi tự sắp xếp đồ dùng học tập qua bức ảnh chụp hoặc tranh vẽ.
- GV hỏi HS một số câu gợi ý: Nhiệm vụ này, em làm lúc nào?  Em đã làm gì để trang trí góc học tập? Có ai giúp em không hay em làm một mình?  Có điều gì thú vị hay có khó khăn trong quá trình thực hiện không?
- GV hỏi HS: Khi đồ dùng học tập được sắp xếp gọn gàng, sạch đẹp, em cảm thấy thế nào? 
Kết luận: GV mời HS nhắc lại một bí kíp các em đã biết, đưa tấm bìa ghi: “Sống ngăn nắp – Nhắm mắt thấy đồ”.
b. Hoạt động nhóm: 
− GV mời HS quan sát bàn học và tìm ra bàn học nào đang gọn gàng nhất, tặng thưởng ngay cho HS của bàn đó. 
− GV dành thời gian ngắn để các HS còn lại dọn sách vở và đồ dùng học tập ngăn nắp trên bàn. 
Kết luận: Bàn học ngăn nắp khiến chúng ta thao tác học tập dễ dàng, nhanh nhẹn hơn. 
- Khen ngợi, đánh giá.
3. Cam kết hành động.
− GV khuyến khích HS luôn giữ bàn học ngăn nắp, sẽ có những cuộc thi đột xuất tặng thưởng cho các bạn làm được.
− GV gợi ý HS thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập: bút chì mòn, cùn thì gọt; đồ dùng bị bẩn thì lau, thiếu gì cần bổ sung cho đủ. 
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.














- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 7.




· HS chia sẻ theo tổ.

· HS trả lời.





· HS chia sẻ trước lớp.


· HS lắng nghe.






· HS quan sát, tìm ra bàn gọn gàng nhất.
· Hs sắp xếp lại bàn học gọn gàng
· HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
GV: Đỗ Thị Hà Anh                                                                     Trường Tiểu học Đại Thành
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